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	SỞ GD-ĐT LONG AN
TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN
	MA TRẬN-BẢN ĐẶC TẢ
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I - NĂM HỌC 2024 - 2025
Môn: Lịch sử.  Lớp 12TX





I. MỤC ĐÍCH
1. Kiến thức
	- Hệ thống hóa và nắm được tình hình thế giới trong và sau chiến tranh lạnh.
          -  Biết được những chặn đường phát triển của ASEAN
·           - Trình bày được nét khái quát về bối cảnh lịch sử, diễn biến chính và nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954), kháng chiến chống Mĩ và cuộc đấu tranh tổ quốc từ 4/1975 đến nay.
·  Khái quát được đường lối đổi mới từ 1986 nay, thành tựu và bài học của nó để lại
	2. Năng lực
		- Lựa chọn, trình bày vấn đề lịch sử.
		- Phân tích, nhận xét, đánh giá, liên hệ thực tiễn.
3. Phẩm chất: 
		- Trung thực: tự giác làm bài kiểm tra.
		- Chăm chỉ: phát huy hết khả năng của mình.
II. HÌNH THỨC: trắc nghiệm nhiều lựa chọn 60%, trắc nghiệm đúng sai 40%
III. MA TRẬN

	STT
	Chương/chủ đề

	Nội dung/đơn vị kiến thức

	CẤP ĐỘ TƯ DUY
	Tổng (câu)

	
	
	
	PHẦN I
	PHẦN II
	

	
	
	
	NB
	TH
	VD
	NB
	TH
	VD

	

	1
	CHƯƠNG I: THẾ GIỚI TRONG VÀ SAU CHIẾN TRANH LẠNH
	Bài 1: Liên hợp quốc

	1
	
	
	
	
	
	1

	
	
	Bài 2: Trật tự thế giới trong Chiến tranh lạnh

	
	1
	
	
	
	
	1

	
	
	Bài 3: Trật tự thế giới sau Chiến tranh lạnh

	1
	
	
	
	
	
	1

	

2






	CHƯƠNG II. ASEAN: NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ
	Bài 4: Sự ra đời và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)
 
	
	1
	
	
	
	
	1

	
	
	Bài 5: Cộng đồng ASEAN: Từ ý tưởng đến hiện thực

	1
	
	
	
	
	
	1

	3
	CHƯƠNG III: CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945, CHIẾN TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM (TỪ THÁNG 8 NĂM 1945 ĐẾN NAY)
	Bài 6: Cách mạng tháng Tám năm 1945

	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	
	Bài 7: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954)

	1
	
	
	
	
	
	1

	
	
	Bài 8: Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 – 1975)

	1
	2
	1
	1
	1
	2
	8

	
	
	Bài 9: Đấu tranh bảo vệ Tổ quốc từ sau tháng 4-1975 đến nay. Một số bài học lịch sử của các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc từ năm 1945 đến nay

	2
	1
	1
	1
	1
	2
	8

	4
	CHƯƠNG IV. CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY 
	Bài 10: Khái quát về công cuộc Đổi mới từ năm 1986 đến nay
	2
	1
	1
	1
	1
	2
	8

	
	
	Bài 11: Thành tựu cơ bản và bài học của công cuộc Đổi mới ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay
	2
	1
	1
	1
	1
	2
	8

	Tổng
	12
	8
	         4
	4
	4
	8
	40

	Tỉ lệ (%)
	30
	20
	10
	10
	10
	20
	100





Bản đặc tả
BẢNG MÔ TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I, LỚP 12TX
MÔN: LỊCH SỬ - NĂM HỌC 2024 - 2025
	STT
	Chương/ chủ đề

	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	PHẦN I
	PHẦN II

	
	
	
	
	NB
	TH
	VD

	NB
	TH
	VD

	1
	CHƯƠNG I: THẾ GIỚI TRONG VÀ SAU CHIẾN TRANH LẠNH
	Bài 1: Liên hợp quốc

	Nhận biết
– Biết cách sưu tầm tư liệu lịch sử để tìm hiểu về quá trình thành lập Liên hợp quốc.
- Trình bày được mục tiêu và nguyên tắc cơ bản của Liên hợp quốc.
– Biết cách sưu tầm tài liệu để tìm hiểu về cơ cấu tổ chức của Liên hợp quốc.
	1
	
	
	
	
	

	
	
	Bài 2: Trật tự thế giới trong Chiến tranh lạnh

	Thông hiểu
– Phân tích được sự hình thành Trật tự thế giới hai cực Yalta.
	
	1
	
	
	
	

	
	
	Bài 3: Trật tự thế giới sau Chiến tranh lạnh

	Nhận biết
- Trình bày được khái niệm đa cực.
- Nêu được xu thế của thế giới sau chiến tranh lạnh

	1
	
	
	
	
	

	2
	CHƯƠNG II. ASEAN: NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ
	Bài 4: Sự ra đời và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)
 
	Thông hiểu
– Trình bày được quá trình hình thành và mục đích thành lập của ASEAN.
– Giải thích được phương thức ASEAN (ASEAN Way) là cách tiếp cận riêng của ASEAN trong việc giải quyết các vấn đề của khu vực và duy trì quan hệ giữa các nước thành viên.
–  Trình  bày được  cơ cấu  tổ  chức  của ASEAN thông qua sơ đồ.
	
	1
	
	
	
	

	
	
	Bài 5: Cộng đồng ASEAN: Từ ý tưởng đến hiện thực

	.Nhận biết
- Biết cách sưu tầm tài liệu để tìm hiểu về quá trình hình thành và mục tiêu của Cộng đồng ASEAN.
- Nêu được nét chính về ý tưởng, mục tiêu và kế hoạch xây dựng Cộng đồng ASEAN.

	1
	
	
	
	
	

	3
	CHƯƠNG III: CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945, CHIẾN TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM (TỪ THÁNG 8 NĂM 1945 ĐẾN NAY)
	Bài 6: Cách mạng tháng Tám năm 1945

	Nhận biết
· Trình bày được nét khái quát về bối cảnh lịch sử, diễn biến chính của Cách mạng tháng Tám năm 1945.
· Nêu được nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945.
Thông hiểu
– Phân tích được vị trí, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945 trong tiến trình lịch sử Việt Nam.
	1
	1
	
	
	
	

	
	
	Bài 7: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954)

	Nhận biết
– Biết cách sưu tầm tư liệu lịch sử để tìm hiểu về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
· Trình bày được nét khái quát về bối cảnh lịch sử, diễn biến chính của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
· Nêu được nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
	1
	
	
	
	
	

	
	
	Bài 8: Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 – 1975)

	Nhận biết
· Biết cách sưu tầm tư liệu lịch sử để tìm hiểu về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
· Trình bày được nét khái quát về bối cảnh lịch sử, các  giai đoạn phát triển chính của cuộc kháng chiến  chống  Mỹ, cứu nước.
· Nêu được nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Thông hiểu
· Phân tích vị trí, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trong tiến trình lịch sử Việt Nam.
Vận dụng
· Biết cách sử dụng tư liệu lịch sử để tìm hiểu về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
- Trân trọng, tự hào về truyền thống bất khuất của cha ông trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, tham gia vào công tác đền ơn đáp nghĩa ở địa phương.
	1
	2
	1
	1
	1
	2

	
	
	Bài 9: Đấu tranh bảo vệ Tổ quốc từ sau tháng 4-1975 đến nay. Một số bài học lịch sử của các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc từ năm 1945 đến nay
	Nhận biết
– Biết cách sưu tầm tư liệu lịch sử để tìm hiểu về các cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc từ sau tháng 4 năm 1975 đến nay.
– Trình bày được những nét khái quát về bối cảnh lịch sử, diễn biến chính của: cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở vùng  biên  giới  Tây Nam và  biên  giới  phía  Bắc (từ sau tháng 4 năm 1975 đến đầu những năm 80 của thế kỉ XX), cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia ở vùng biên giới phía Bắc và ở Biển Đông từ năm 1979 đến nay.
– Nêu được ý nghĩa lịch sử của cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc từ sau tháng 4 năm 1975 đến nay.
Thông hiểu
– Phân tích được giá trị thực tiễn của những bài học lịch sử của các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc từ năm 1945 đến nay. 
Vận dụng
– Biết cách sử dụng tư liệu lịch sử để tìm hiểu về các cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc từ sau tháng 4 năm 1975 đến nay.
	2
	1
	1
	1
	1
	2

	4
	CHƯƠNG IV. CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY 

	Bài 10: Khái quát về công cuộc Đổi mới từ năm 1986 đến nay
	Nhận biết
– Trình bày được những nội dung chính các giai đoạn của công cuộc Đổi mới đất nước từ năm 1986 đến nay.
Thông hiểu
 Giải thích vì sao Đảng Cộng sản Việt Nam phải tiếp tục hoàn thiện, bổ sung đường lối Đổi mới được đề ra từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (1986)
Giải thích được nguyên nhân Việt Nam tiến hành đổi mới.
 Vận dụng
Nhận xét và rút ra bài học kinh nghiệm của cuộc đổi mới 12/1986

	2
	1
	1
	1
	1
	2

	
	
	Bài 11: Thành tựu cơ bản và bài học của công cuộc Đổi mới ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay
	Nhận biết
· Trình bày được những nét chính về quá trình xây dựng và đổi mới trong cơ chế, chính sách, tổ chức bộ máy nhà  nước, nâng cao hiệu quả của hệ thống chính trị.
Thông hiểu
· Giải thích được công cuộc Đổi mới đã đưa Việt Nam thoát khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình.
- Phân tích được sự chuyển đổi quan trọng từ mô hình kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang mô hình mới – kinh tế hàng hoá nhiều thành phần; từ mô hình quản lí kinh tế theo cơ chế tập trung, quan liêu bao cấp chuyển sang mô hình quản lí kinh tế theo cơ chế thị trường.
· Giải thích được Việt Nam đã vượt qua thế bị bao vây, cấm vận, tích cực và chủ động hội nhập kinh tế khu vực và toàn cầu, quan hệ quốc tế và thương mại quốc tế mở rộng mạnh mẽ.
· Phân tích được nét chính về việc giải quyết các vấn đề xã hội, phát triển văn hoá, con người, chú trọng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Gắn kết tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.
· Phân tích được đổi mới là sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vai trò lãnh đạo của Đảng.
· Giải thích được sự cần thiết phải đổi mới đồng bộ tất cả các mặt của đời sống xã hội, có những bước đi thích hợp.
- Trình bày được vai trò của việc kết hợp nội lực với ngoại lực, phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại như là cách thức để tận dụng thời cơ, vận hội để tiếp tục công cuộc Đổi mới.
Vận dụng
· Vận dụng những hiểu biết về vai trò của quần chúng nhân dân trong lịch sử để phân tích được vai trò của quần chúng nhân dân trong công cuộc Đổi mới.
	2
	1
	1
	1
	1
	2

	Tổng 
	
	
	
	12
	8
	4
	4
	4
	8

	Tỉ lệ (%)
	
	
	
	30
	20
	10
	10
	10
	20







	Duyệt của lãnh đạo



Mã Thành Thái
	Duyệt của Tổ trưởng / Tổ phó 



Nguyễn Văn En



